
PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ XÉT VÀ DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN; KHÔNG TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC
DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC HUYỆN TAM ĐƯỜNG NĂM 2025

Kèm theo Quyết định số 958/QĐ-UBND ngày 30/5/2025 của Chủ tịch UBND huyện Tam Đường)

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số

-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11
A SỰ NGHIỆP KHÁC

I Từ giáo viên THPT hạng III lên giáo viên THPT hạng II

1 Viên Thị Thanh Huyền 09/4/1983 Phó Giám đốc
Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Tam

Đường

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên THPT

hạng II V.07.05.14 Đạt

2 Bùi Quốc Khánh 20/12/1983 Giáo viên
Trung tâm GDNN-
GDTX huyện Tam

Đường

Giáo viên THPT
hạng III V.07.05.15 Giáo viên THPT

hạng II V.07.05.14 Đạt

II Từ Bảo vệ  viên Bảo vệ thực vật hạng III lên Bảo vệ viên Bảo vệ thực vật hạng II

1 Dương Hồng Phương 16/8/1981 Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ
nông nghiệp huyện

Bảo vệ viên Bảo vệ
thực vật hạng III V.03.01.02  Bảo vệ viên Bảo

vệ thực vật hạng II V.03.01.01 Đạt

III

Từ chức danh cán sự,
mã số 01.004 lên chức
danh chuyên viên, mã
số 01.003 (01 người)

1 Nguyễn Thị Sim 07/12/1989 Viên chức
Trung tâm
VHTT&TT

Cán sự 01.004 Chuyên viên 01.003 Đạt

IV Từ  Kỹ thuật viên (hạng IV), Mã số : V.05.02.08 lên Kỹ sư hạng III,  Mã số: V.05.02.07 (03 người)
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1 Trịnh Đức Trọng 02/3/1982 Viên chức
Trung tâm
VHTT&TT

Kỹ thuật viên
(hạng IV)

V.05.02.08 Kỹ sư hạng III V.05.02.07
Không
đạt

2 Lê Ngọc Bình 25/4/1983 Viên chức
Trung tâm
VHTT&TT

Kỹ thuật viên
(hạng IV)

V.05.02.08 Kỹ sư hạng III V.05.02.07
Không
đạt

3 Đỗ Trọng Hinh 08/10/1981 Viên chức
Trung tâm
VHTT&TT

Kỹ thuật viên
(hạng IV)

V.05.02.08 Kỹ sư hạng III V.05.02.07 Đạt

V Từ Hướng dẫn viên (hạng IV); Mã số: V.10.01.04 lên Huấn luyện viên hạng III, mã số V.10.01.03 (01 người)

1 Lò Văn Phương 20/10/1984 Viên chức
Trung tâm
VHTT&TT

Hướng dẫn viên
(hạng IV)

V.10.01.04
Huấn luyện viên

hạng III
V.10.01.03 Đạt

B SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

I Từ giáo viên mầm non hạng III lên giáo viên mầm non hạng II

1 Nguyễn Thị Hồng Thắm 15/11/1983
Phó Hiệu
Trưởng

Trường Mầm non
Bản Bo

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

2 Bùi Thị Thế 26/06/1984 Giáo viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

3 Bùi Thị Lý Lệ 10/02/1973 Giáo viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

4 Phạm Thị Thuỷ 16/10/1985 Giáo viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

5 Nguyễn Thị Thủy 10/10/1989 Giáo  viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

6 Nguyễn Thị Hồng 12/10/1986 Giáo  viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

7 Nguyễn Thị Thu Hương 10/02/1988 Giáo viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

8 Đinh Thị Thuý 30/05/1986 Giáo viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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9 Trần Thị Lệ Thu 06/02/1989 Giáo viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

10 Vũ Thị Vân Anh 19/9/1986 Giáo  viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

11
Phùng Thị Phương
Thanh

15/4/1986 Giáo  viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

12 Đỗ Thị Nhạn 19/04/1990 Giáo  viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

13 Lê Thị Tâm 23/11/1989 Giáo  viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

14 Trần Thị Thanh Huế 25/10/1988 Giáo viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

15 Phạm Thị Tuyền 19/04/1989 Giáo  viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

16 Phạm Thị Mai 16/12/1990 Giáo  viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

17 Nguyễn Thị Xuân 11/10/1995 Giáo viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

18 Lê Thị Dung 19/03/1987 Giáo  viên
Trường Mầm non

Bản Bo
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

19 Đào Thị Phương Thảo 06/7/1984
Phó hiệu
trưởng

Trường mầm non
Bản Giang

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

20 Đỗ Thị Chuyên 02/05/1977
Phó hiệu
trưởng

Trường MN Bản
Giang

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

21 Nguyễn Thị Thu Huyền 05/01/1984 Giáo viên
Trường Mầm non

Bản Giang
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

22 Chảo Thị Hưởng 05/05/1996 Giáo viên
Trường mầm non

Bản Giang
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

23 Phạm Thị Duyên 20/01/1985 Giáo viên
Trường mầm non

Bản Giang
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

24 Khoàng Thị Hiền 02/3/1988 Giáo Viên
Trường MN Bản

Giang
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác
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Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ
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dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
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Ghi
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Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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25 Chu Bích Ngọc 12/03/1988 Giáo Viên
Trường MN Bản

Giang
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

26 Chảo Thị Diễm 18/12/1996 Giáo viên
Trường mầm non

Bản Giang
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

27 Điêu Thị Trang 16/09/1986 Giáo viên
Trường mầm non

Bản Giang
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

28 Nguyễn Thị Hương Ly 03/01/1992 Giao viên
Trường MN Bản

Giang
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

29 Lê Thị Hồng Diên 26/12/1975 Giáo viên
Trường mầm non

Bản Giang
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

30 Vàng Thị Ngoan 13/10/1988 Giáo viên
Trường mầm non

Bản Giang
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

31 Phạm Thị Loan 23/04/1984
Phó hiệu
trưởng

Trường MN xã Bản
Hon

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

32 Lê Thị Minh Đệm 16/11/1986 Giáo viên
Trường mầm non xã

Bản Hon
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

33 Nguyễn Thị Trang 19/03/1990 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Bản Hon
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

34 Lò Hoài Thu 09/10/1986 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Bản Hon
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

35 L ê Thị Huê 12/11/1984 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Bản Hon
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

36 Lại Thị Loan 22/08/1988 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Bản Hon
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

37 Trần Thị Như Quỳnh 06/11/1985
Phó hiệu
trưởng

Trường MN xã Bình
Lư, huyện Tam

Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

38 Nguyễn Thị Mai Yên 14/05/1986 giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

39 Phạm Thị Phương 28/11/1981 Giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

40 Phạm Thị Lệ Thuỷ 01-05-1985 Giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
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Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ
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dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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41 Nguyễn Thị Kim Oanh 11/5/1984 Giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

42 Phạm Thị Vĩnh 16/10/1982 Giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

43 Đỗ Thị Trang 29/10/1982 giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

44 Vũ Thị Thủy 18/08/1990 Giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

45 Trần Thị Duyên 2/8/1993 Giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

46 Phạm Thị Hà 26/11/1985 Giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

47 Nguyễn Thị Học 5/10/1983 Giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

48 Nguyễn Thị Thu 14/04/1986 Giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

49 Lò Thi Minh 12/10/1989 Giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

50 Nguyễn Thị Phượng 1/8/1993 Giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

51 Nguyễn Thị Khuê 5/10/1983 Giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

52 Trần Thị Thùy Dung 26/09/1996 Giáo viên
Trường MN xã Bình

Lư, huyện Tam
Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

53 Nguyễn Thị Tâm 26/11/1983
Giáo viên - Tổ
trưởng chuyên

môn

Trường Mầm non
Giang Ma

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

54 Nguyễn Thị Huệ 24/4/1985 Giáo viên
Trường MN Giang
Ma, huyện Tam

Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

55 Lò Thị Hương 17/10/1988 Giáo Viên
Trường Mầm Non

Giang Ma
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

56 Giàng Thị Nguyệt 03/02/1994 Giáo viên
Trường mầm non

Giang Ma
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt
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57 Tòng Thị Vui 10/6/1990 Giáo Viên
Trường Mầm Non

Giang Ma
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

58 Ú Thị Quyển 04/10/1987 Giáo viên
Trường Mầm non

Giang Ma
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

59 Thào Thị Sủ 08/12/1990 Giáo viên
Trường Mầm non

Giang Ma
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

60 Bùi Thị Quỳnh 13/07/1995 Giáo viên
Trường Mầm non

Giang Ma
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

61 Quàng Thị Thuân ,10/4/1993 Giáo viên
Trường Mầm non

Giang Ma
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

62 Vầy Thị Xương 23/08/1994 Giáo viên
Trường mầm non

Giang Ma
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

63 Vùi Thị Lình 24/12/1990 Giáo viên
Trường Mầm non

Giang Ma
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

64 Nguyễn Thị Gấm 22/09/1992 Giáo viên
Trường Mầm non

Giang Ma
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

65 Vàng Thị Thu 18/8/1984 Giáo viên
Trường Mầm non

Giang Ma
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

66 Nguyễn Thị Liễu 20/11/1991 Giảng dạy
Trường Mầm non

Giang Ma
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

67 Trần Thị Thu Hằng 20/04/1995 Giáo viên
Trường Mầm non

Giang Ma
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

68 Lê Thị Yên 15/03/1980 Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã

Hồ Thầu
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

69 Nguyễn Thị Báu 17/11/1986
Giáo viên mầm

non
Trường Mầm non xã

Hồ Thầu
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

70 Phạm Thục Quỳnh 10/05/1992 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Hồ Thầu
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

71 Dương Thị Sỹ 20/05/1985 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Hồ Thầu
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

72 Vàng Thị Hiền 18/11/1990 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Hồ Thầu
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt
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73 Bùi Thị Hồng Năm ;29/06/1992 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Hồ Thầu
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

74 Trần Thị Duyên 26/02/1987 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Hồ Thầu
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

75 Nguyễn Thị Loan 8/10/1993 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Hồ Thầu
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

76 Bùi Thị Dưm 20/7/1976 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Hồ Thầu
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

77 Phùng Thị Ngát 01/9/1987 P. Hiệu trưởng
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

78 Đinh Thị Loan 12/3/1989 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

79 Hoàng Thị Ngọc Ánh 28/02/1994 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

80 Phạm Thị Ngần 04/02/1993 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

81 Nguyễn Thị Liễu 12/10/1992 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

82 Nguyễn Thị Ngân 05/04/1994 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

83 Lò Thị Lan 13/8/1988 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

84 Vũ Thị Uyên 02/11/1995 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

85 Lương Thị Ánh 20/9/1991 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

86 Nguyễn Thị Yến 12/8/1994 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

87 Vàng Thị Lan 28/01/1996 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

88 Lò Thị Hoa 01/07/1990 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt
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89 Hà Thị Lang 14/3/1994 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

90 Vì Thị Hoài 12/12/1992 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

91 Nguyễn Thị Măng 18/09/1994 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

92 Trần Thị Quyên 08/05/1995 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

93 Nguyễn Thị Liễu 20/02/1986 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

94 Lò Thị Lan 15/5/1993 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

95 Trần Thị Trang 07/8/1995 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

96 Trần Thị Loan 16/03/1993 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

97 Lù Thị Lý 22/12/1988 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

98 Vàng Thị Loan 09/11/1992 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

99 Khoàng Thị Linh 31/7/1986 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Khun Há
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

100 Phùng Thị Hoà 04/6/1972 Hiệu trưởng
Trường Mầm non Nà

Tăm
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

101 Hoàng Thị Chang 03/7/1985
Phó hiệu
trưởng

Trường Mầm non Nà
Tăm

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

102 Đinh Thị Ngoan 09/11/1989 Giáo viên
Trường Mầm non Nà

Tăm
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

103 Hoàng Thị Hợi 07/10/1985 Giáo viên
Trường Mầm non Nà

Tăm
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

104 Đỗ Thị Thu Hà 09/3/1992 Giáo viên
Trường Mầm non Nà

Tăm
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số

8

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



105 Phạm Thanh Mến 18/08/1989 Giáo viên
Trường Mầm non Nà

Tăm
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

106 Nguyễn Thị Duyên 02/08/1994 Giáo viên
Trường Mầm non Nà

Tăm
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

107 Lương Thị Từ Điển 18/7/1988 Giáo viên
Trường Mầm non Nà

Tăm
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

108 Hà Ngọc Tuyên 29/4/1994 Giáo viên
Trường Mầm non Nà

Tăm
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

109 Điêu Thị Chang 15/05/1989 Giáo viên
Trường Mầm non Nà

Tăm
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

110 Hà Thị Dung 12/11/1992 Giáo viên
Trường Mầm non Nà

Tăm
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

111 Nguyễn Thị Huy 15/7/1996 Giáo viên
Trường Mầm non Nà

Tăm
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

112 Phạm Mai Thương 16/10/1987 Giáo viên
Trường Mầm non Nà

Tăm
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

113 Nguyễn Thị Hiền 20/10/1983 Hiệu trưởng
Trường Mầm non

Nùng Nàng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

114 Nguyễn Thị Duyên '17/01/1986 Giáo viên
Trường Mầm non

Nùng Nàng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

115 Đào Thị Minh Thành 21/11/1986 Giáo viên
Trường Mầm non

Nùng Nàng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

116 Đèo Thị Dinh 28/01/1992 Giáo viên
Trường Mầm non

Nùng Nàng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

117 Vương Hoài Như 03/12/1985 Giáo viên
Trường Mầm non

Nùng Nàng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

118 Hoàng Thị Huệ 21/11/1986 Giáo viên
Trường Mầm non

Nùng Nàng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

119 Lò Thị Vân 15/9/1991
Giáo viên Mầm
non hạng III

Trường Mầm non
Nùng Nàng

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

120 Nguyễn Thị Nhị 11/11/1988 Giáo viên
Trường Mầm non

Nùng Nàng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt
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121 Hảng Thị Pàng '12/03/1990 Giáo viên
Trường Mầm non

Nùng Nàng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

122 Lò Thị Vang 19/8/1988 Giáo viên
Trường Mầm non

Nùng Nàng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

123 Lưu Thị Xoan 03/6/1987
Giáo viên mầm

non
Trường Mầm non

Nùng Nàng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

124 Đỗ Thị Giang 06/8/1987 Giáo viên
Trường Mầm non

Nùng Nàng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

125 Nguyễn Thi ̣Thu Trang 17/11/1986
Giáo viên mầm

non
Trường Mầm non

Nùng Nàng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

126 Trương Thị Hồng  '24/8/1983 Giáo viên
Trường Mầm non

Nùng Nàng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

127 Hoàng Thị Thanh Vân 16/08/1986 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

128 Đào Thị Huyên 19/8/1985 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

129 Nguyễn Thị Dung 23/05/1984 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

130 Phùng Thị Nhiên 09/12/1983 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

131 Nguyễn Thị Hiền 01/8/1984 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

132 Nguyễn Thị Hạnh 26/5/1985 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

133 Nguyễn Thị Hảo 10/7/1984 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

134 Phạm Thị Tuyết 20/07/1987 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

135 Vũ Thị Hương Giang 07/9/1982 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

136 Phạm Vân Anh 25/11/1990 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt
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137 Phạm Thị Thu 10/5/1985 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

138 Nguyễn Thị Hương 29/09/1994 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

139 Nguyễn Thị Tính 05/02/1988 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

140 Lê Thị Hương 10/08/1983 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

141 Lừu Thị Lài 14/12/1993 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

142 Nguyễn Thị Hoa 23/02/1987 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

143 Đỗ Thị Thanh 20/9/1989 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

144 Hoàng Thị Ninh 16/08/1993 Giáo viên
Trường Mầm non xã

Sơn Bình
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

145 Đèo Thị Tâm 12/03/1980 Hiệu trưởng
Trường mầm non xã

Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

146 Nguyễn Thu Trang 11/7/1984
Phó Hiệu
trưởng

Trường Mầm non
xã Tả Lèng

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

147 Lương Thị Thơm 12/8/1986
Phó Hiệu
trưởng

Trường Mầm non
xã Tả Lèng

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

148 Mào Thị Hà 20/04/1988 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

149 Trần Thị Là 07/12/1986 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

150 Vàng Thị Tường 13/7/1994 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

151 Lương Thị Thuỷ 19/12/1991 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

152 Mào Thị Ngọc 10/4/1990 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt
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153 Nguyễn Thị Nhung 30/12/1987 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

154 Thào Thị Kín 06/4/1987 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

155 Nguyễn Thanh Huyền 21/11/1993 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

156 Nguyễn Thị Lê 05/9/1993 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

157 Hồ Thị Được 17/5/1992 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

158 Nguyễn Thị Quỳnh 16/6/1992 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

159 Cà Thị Xương 14/9/1987 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

160 Nguyễn Thị Huyền 06/05/1991 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

161 Nguyễn Thị Luyến 19/01/1990 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

162 Trần Thị Nhung 28/2/1986 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

163 Phạm Thị Ngân 11/8/1995 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

164 Khà Thị Chiên 11/12/1992 Giáo viên
Trường Mầm non

xã Tả Lèng
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

165 Trần Thị Lịch 23/10/1984
Phó hiệu
trưởng

Trường Mầm non
Thèn Sin

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

166 Nguyễn Thị Dịu 04/6/1984 Giáo viên
Trường Mầm non

Thèn Sin
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

167 Lê Hồng Phong 09/4/1990 Giáo viên
Trường Mầm non

Thèn Sin
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

168 Phạm Thị Lan 27/9/1983 Giáo viên
Trường Mầm non

Thèn Sin
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt
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169 Cao Thị Ngân 07/01/1986 Giáo viên
Trường Mầm non

Thèn Sin
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

170 Lò Thị Dẫn 21/01/1989 Giáo viên
Trường Mầm non

Thèn Sin
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

171 Đỗ Thị Thắm 19/7/1991 Giáo viên
Trường Mầm non

Thèn Sin
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

172 Phạm Như Phương 19/11/1980 Giáo viên
Trường Mầm non

Thèn Sin
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

173 Hứa Thị Châm 10/02/1984 Giáo viên
Trường Mầm non

Thèn Sin
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

174 Phạm Thị Hồng 12/10/1984 Giáo viên
Trường Mầm non

Thèn Sin
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

175 Phạm Thị Nhung 06/08/1983
Phó hiệu
trưởng

Trường Mầm non
Thị trấn Tam Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

176 Hoàng Thị Năm 12/05/1984
Phó hiệu
trưởng

Trường Mầm non
Thị trấn Tam Đường

Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

177 Nguyễn Thị Khánh 30/04/1985 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

178 Trần Thị Hiền 11/08/1986 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

179 Bùi Thị Dung 26/01/1985 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

180 Chu Thị Thuận 06/02/1982 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

181 Trần Thị Kim Thương 04/12/1985 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

182 Hoàng Thị Thu Hiền 15/08/1985 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

183 Trần Thị Luyến 18/06/1987 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

184 Đào Thị Thanh Phương 11/08/1987 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác
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Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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185 Phạm Thị Thơm 0202/1985 Giáo viên
Trường mầm non Thị

trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

186 Khoàng Thị Lá 18/05/1991 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

187 Phìn Thị Kim Loan 03/02/1982 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

188 Nguyễn Thị Hồi 10/10/1983 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

189 Nguyễn Thị Tươi 19/07/1989 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

190 Nguyễn Thị Thoa 16/10/1990 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

191 Hoàng Thị Dinh 17/08/1991 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

192 Hà Thị Thanh 20/05/1984 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

193 Nguyễn Thị Phượng 28/09/1988 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

194 Hoàng Thị Hường 25/7/1989 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

195 Đỗ Thị Quỳnh 05/03/1990 Giáo viên
Trường Mầm non

Thị trấn Tam Đường
Giáo viên Mầm
non hạng III

V.07.02.26
Giáo viên Mầm
non hạng II

V.07.02.25 Đạt

II Từ giáo viên tiểu học hạng III lên giáo viên tiểu học hạng II Đạt

1 Nguyễn Thị Lanh 19/10/1991 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Bản Bo

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

2 Âu Thị Hường 10/05/1979 Giáo  viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Bản Bo

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

3 Đào Thị Phương 18/04/1989 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Bản Bo

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

4 Hoàng Thị Yến 01/09/1990 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Bản Bo

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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5 Nguyễn Thị Thìn 01/10/1988 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Bản Bo

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

6 Lò Thị Thu 1992 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Bản Bo

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

7 Phạm Việt Hảo 1983 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Bản Bo

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

8 Hoàng Văn Dích 07/04/1984 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Bản Bo

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

9 Nguyễn Ngọc Quỳnh 11/08/1990 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Bản Bo

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

10 Đèo Thị Chung 12/08/1989 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Bản Bo

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

11 Phạm Đình Túy Nam Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Bản Bo

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

12 Phan Trung Kiên 1982 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Bản Bo

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

13 Hà Thị Tự 16/06/1990 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Bản Bo

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

14 Nguyễn Thị Luyên 09/9/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học Bản

Giang
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

15 Thùng Thị Tỉnh 19/08/1986 Giáo viên
Trường Tiểu học Bản

Giang
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

16 Trần Thị Hồng Ngọc 20/04/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học Bản

Giang
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

17 Vương Thị Minh 25/06/1980 Giáo viên
Trường Tiểu học Bản

Giang
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

18 Nguyễn Thúy Hồng 06/11/1980 Giáo viên
Trường Tiểu học Bản

Giang
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

19 Lò Thị Thân 19/02/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học Bản

Giang
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

20 Nguyễn Đức Vương 11/08/1982 Giáo viên
Trường Tiểu học Bản

Giang
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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21 Lò Văn Tâm 21/11/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học Bản

Giang
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

22 Trần Văn Dương 03/8/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học Bản

Giang
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

23 Nguyễn Quang Huy 07/7/1983 Giáo viên
Trường Tiểu học Bản

Giang
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

24 Phù Kim Tình 05/02/1980 Giáo viên
Trường Tiểu học Bản

Giang
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

25 Trần Thị Nhung 28/04/1984 Giáo viên
Trường Tiểu học Bản

Giang
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

26 Đỗ Thị Bến 10/02/1988 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

27 Đặng Thị Tuyết Mai 03/10/1982 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

28 Trần Thị Thúy 10-10-1982 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

29 Nguyễn Thị Vân Anh 19/8/1982 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

30 Nguyễn Thị Hường 29/09/1987 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

31 Trần Ngọc An 04-10-1987 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

32 Nguyễn Thị Thanh Hoa 06-11-1984 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

33 Lê Công Hướng 25/12/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

34 Phạm Thị Thành 27-12-1983 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

35 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 21-09-1991 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

36 Thái Thị Vân 15/08/1975 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công
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Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ
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xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
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nghề nghiệp Mã số
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37 Nguyễn Phú Thắng 06/05/1982 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

38 Nguyễn Đức Khanh 17/03/1985 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

39 Vũ Thị Hoa 24/10/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

40
Nguyễn Thị Thanh
Phương

06/9/1981 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

41 Đoàn Thị Quế 13/12/1976 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

42 Nguyễn Yến Ngọc 01/7/1987 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

43 Đồng Thị Khuyên 05/07/1978 Giáo viên
Trường Tiểu học

Bình Lư
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

44 Phạm Duy Kiên 08/11/1984 Giáo viên
Trường PTDTBT TH

Giang Ma
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

45 Nguyễn Yến Dự 07/11/1982 Giáo viên
Trường PTDTBT TH

Giang Ma
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

46 Vương Thị Kim Dung 06/12/1983 Giáo viên
Trường PTDTBT TH

Giang Ma
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

47 Phan Thị Liên 19/12/1982 Giáo viên
Trường PTDTBT TH

Giang Ma
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

48 Nguyễn Tiến Mạnh 15/03/1986 Giáo viên
Trường PTDTBT TH

Giang Ma
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

49 Hoàng Thị Lê 20/09/1982 Giáo viên
Trường PTDTBT TH

Giang Ma
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

50 Trần Văn Tuấn 13/09/1982 Giáo viên
Trường PTDTBT TH

Giang Ma
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

51 Hà Thị Thúy 15/12/1983 Giáo viên
Trường PTDTBT TH

Giang Ma
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

52 Hoàng Thị Thanh Hương 29/07/1982 Giáo viên
Trường PTDTBT TH

Giang Ma
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt
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53 Trịnh Thị Nhung 16/03/1991 Giáo viên
Trường PTDTBT TH

Giang Ma
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

54 Nguyễn Anh Tuấn 22/01/1980 Giáo viên
Trường PTDTBT TH

Giang Ma
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

55 Đào Văn Hải 19/1/1978 PHT
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

56 Nguyễn Văn Tuân 28/04/1988 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

57 Trần Thị Hằng 05/11/1980 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

58 Nguyễn Văn Nam 16/06/1990 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

59 Lò Văn Thiện 15/05/1983 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28
Không

đạt

60 Lương Văn Thuận 26/05/1984 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

61 Trần Thanh Hoa 14/08/1990 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

62 Tạ Minh Hường 05/02/1990 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

63 Đinh Thị Thắm 26/12/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

64 Tạ Thị Thùy 03/04/1988 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

65 Lò Thị Diên 16/06/1986 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

66 Vũ Ngọc Quân 20/05/1986 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

67 Phạm Phương Đông 17/10/1981 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

68 Trần Việt Cường 22/05/1978 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt
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69 Trang Thị Tâm 29/06/1992 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Khun Há

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

70 Đỗ Thị Thúy Vân 03/10/1981 PHT
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

71 Cầm Thị Thu Hiền 01/01/1983 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

72 Trần Thị Liên 01/12/1980 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

73 Tao Văn Đại 31/10/1983 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

74 Nguyễn Thị Kiên 14/02/1980 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

75 Ngô Lệ Thúy 12/10/1981 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

76 Lê Thị Thu 15/4/1979 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

77 Vũ Thị Thu Hà 19/01/1984 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

78 Phạm Hồng Thu 29/11/1989 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

79 Nguyễn Thị Liên 16/07/1991 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

80 Phạm Hồng Bình 02/11/1978 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

81 Nguyễn Thị Quyên 18/01/1979 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

82 Đồng Thị Nguyệt 03/08/1977 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

83 Hoàng Thị Hương 07/12/1974 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

84 Lò Thị Tiếp 17/05/1989 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt
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85 Hoàng Thị Sinh 17/08/1988 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Tả Lèng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

86 Nguyễn Thị Mị 24/07/1977 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

87 Đặng Thị Nga 03/09/1979 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

88 Trần Đức Cảnh 06/05/1989 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

89 Hoàng Thị Vui 12/09/1976 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

90 Lâm Thị Hải Yến 08/01/1972 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

91 Nguyễn Thị Hương 19/07/1982 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

92 Bùi Thị Thanh 23/11/1989 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

93 Nông Thị Hiệp 06/02/1980 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

94 Đỗ Thị Kim Ngọc 03/03/1985 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

95 Nguyễn Thị Huệ 01/05/1981 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

96 Nguyễn Thị Sinh 22/08/1977 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

97 Vương Thị Nhung 10/12/1984 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

98 Nguyễn Thị Quỳnh Dung 04/08/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

99 Nguyễn Hữu Tình 26/11/1982 Giáo viên
Trường PTDTBT
Tiểu học Thèn Sin

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

100 Hoàng Văn Công 24/8/1979 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt
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Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công
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101 Dương Thị Hằng 14/05/1976 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

102 Bùi Vân Anh 09/02/1990 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

103 Sần Thị Quyển 02/8/1989 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

104 Văn Thị Huệ 14/02/1979 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

105 Nguyễn Thị Hiền 07/3/1980 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

106 Bùi Thị Mai Hương 07/3/1983 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

107 Đinh Thị Phương 04/6/1986 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

108 Nguyễn Duy Đức 01/6/1983 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

109 Đặng Thị Lê 10/02/1988 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

110 Đặng Thị Thanh Tâm 06/6/1984 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

111 Bùi Thị Hồng Thơ 18/10/1991 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

112 Huy Thành Chung 16/04/1988   Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

113 Nguyễn Văn Tú 06/6/1984 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

114 Trịnh Ngọc Lan 19/5/1979 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

115 Quách Thị Hòa 16/08/1991 Giáo Viên
Trường Tiểu học Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

116 Lý Đức Thành 18/01/1976
Phó hiệu
trưởng

Trường TH&THCS
Bản Hon

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt
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117 Phạm Thị Lữ 08/07/1983 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

118 Lù Thị Vân 04/08/1989 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

119 Nguyễn Thị Tịnh 05/6/1991 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

120 Nguyễn Mạnh Thường 03/04/1984 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

121 Bùi Mạnh Hùng 19/08/1985 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

122 Phạm Văn Cảnh 03/01/1976 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

123 Nguyễn Thị An 12/12/1980 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

124 Trìu Nhục Linh 28/05/1984 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

125 Tăng Thị Thắm 20/03/1987 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

126 Nguyễn Thị Viêt 04/11/1986 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

127 Nguyễn Thị Huế 22/02/1988 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

128 Trần Đăng Khoa 16/04/1984 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

129 Trần Thị Nguyệt 28/08/1990 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

130 Lừu Thị Tiên 20/10/1981 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

131 Nguyễn Thị Hảo 08/08/1985 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

132 Phan Thị Thu Hiền 19/03/1981 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt
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133 Hoàng Hải Yến 25/10/1988 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

134 An Thị Hoàn 15/06/1988 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

135 Nguyễn Thị Len 04/02/1969 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

136 Nguyễn Thị Khuyên 01/05/1969
Phó hiệu
trưởng

Trường TH&THCS
Nà Tăm

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

137 Hoàng Thị Mai 10/101989
Tổ trưởng
chuyên môn

Trường TH&THCS
Nà Tăm

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

138 Nguyễn Việt Hà 12/04/1975 Giáo  viên
Trường TH&THCS

Nà Tăm
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

139 Bùi Thị Nương 19/03/1989 Giáo viên
Trường TH&THCS

Nà Tăm
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

140 Hù Thị Quỳnh 09/09/1985 Giáo  viên
Trường TH&THCS

Nà Tăm
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

141 Đỗ Văn Thinh 07/03/1991 Giáo  viên
Trường TH&THCS

Nà Tăm
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

142 Dương Thị Hạnh 18/10/1977 Giáo viên
Trường TH&THCS

Nà Tăm
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

143 Trần Văn Lực 25/11/1984 Giáo  viên
Trường TH&THCS

Nà Tăm
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

144 Phạm Minh Quang 21/01/1982 Giáo viên
Trường TH&THCS

Nà Tăm
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

145 Nguyễn Kim Tiên 17/01/1981 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

146 Vương Thị Tuyến 22/11/1975 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

147 Lê Thị Xuân 15/01/1981 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

148 Ngô Thị Hồng Lam 28/11/1978 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt
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Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc
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149 Hoàng Thị Tình 30/8/1983' Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

150 Đậu Thị Nhuần 26/09/1973 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

151 Vũ Duy Nhu 09/08/1979 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

152 Trịnh Thị Huệ 26/02/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

153 Hoàng Tuyết Bình 14/12/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

154 Trần Trọng Huấn 05/12/1974 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

155 Lò Thị Hương 06/3/1989 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

156 Đầu Thanh Tùng 05/03/1987 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

157 Sần Văn Đức 26/9/1980 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

158 Nguyễn Thị Tầm 10/8/1990 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

159 Nguyễn Tuấn Anh !5/10/1983 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

160 Quách Thị Trang 12/12/1990 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

161 Phan Thị Bình 1979 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

162 Nguyễn Vũ Dũng 01/01/1978 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

163 Bùi Đức Thịnh 28/9/1983 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

164 Hoàng Thị Hoan 28/02/1993 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt
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165 Trịnh Thị Sim 05/10/1991 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

166 Đinh Thị Hảo 10/03/1990
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

167 Phạm Ngọc Đức 12/06/1987 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

168 Ngô Thị Lê 26/05/1990 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

169 Hoàng Thị Minh Hồng 14/11/1991 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

170 Giàng Hoàng My 06/05/1986 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

171 Nông Văn Hưng 26/09/1984 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

172 Nguyễn Công Minh 26/10/1984 TPT Đội
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên Tiểu
học hạng III

V.07.03.29
Giáo viên Tiểu
học hạng II

V.07.03.28 Đạt

III Từ giáo viên THCS hạng III lên giáo viên THCS
hạng II Đạt

1 Vũ Hồng Phương 10/04/1987
Tổ trưởng
chuyên môn

Trường THCS Bản
Bo

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

2 Phạm Thành Trung 10/11/1984 Giáo viên
Trường THCS Bản

Bo
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

3 Công Thị Linh 19/11/1990 Giáo viên
Trường THCS Bản

Bo
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

4 Vũ Thị Bích Ngọc "16/5/1980 Giáo viên
Trường THCS Bản

Bo
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

5 Lò Văn Dơng 07/03/1984
Tổ phó chuyên

môn
Trường THCS Bản

Bo
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

6 Nguyễn Văn Tuấn 26/02/1982 GV
Trường THCS Bản

Bo
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

7 Trịnh Thị Tám 10/9/1988 Giáo viên
Trường THCS Bản

Bo
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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8 Nguyễn Thị Thu Hằng 12/09/1990 Giáo viên
Trường THCS Bản

Bo
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

9 Phạm Văn Tuyến 03/02/1980 Giáo viên
Trường THCS Bản

Bo
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

10 Tống Văn Huấn 24/3/1990
Tổ trưởng
chuyên môn

Trường THCS Bản
Bo

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

11 Nguyễn Thị Hiền   01/07/1984 Giáo viên
Trường THCS Bản

Giang
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

12 Lê Thị Minh Huệ   30/08/1983 Giáo viên
Trường THCS Bản

Giang
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

13 Nguyễn Thị Hằng 28/10/1984 Giáo viên
Trường THCS Bản

Giang
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

14 Trần Thị Hoa   13/02/198 Giáo viên
Trường THCS Bản

Giang
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

15 Đỗ Đức Dương 30/11/1979   Giáo viên
Trường THCS Bản

Giang
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

16 Bùi Thị Phương Loan 13/11/1983   Giáo viên
Trường THCS Bản

Giang
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

17  Nguyễn Thành Định 12/04/1985   Giáo viên
Trường THCS Bản

Giang
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

18 Nguyễn Thị Phượng   25/03/1984 Giáo viên
Trường THCS Bản

Giang
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

19 Vũ Thị Hồng Hải   18/11/1975 Giáo viên
Trường THCS Bản

Giang
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

20 Hoàng Quốc Tuấn 09/08/1987
Phó hiệu
trưởng

Trường THCS Bình
Lư

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

21 Nguyễn Thị Nim 20/10/1983 Giáo viên
Trường THCS Bình

Lư
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

22 Chìu Nhục Kín 20/10/1982 Giáo viên
Trường THCS Bình

Lư
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

23 Nguyễn Thị Kim Liên 07/06/1988 Giáo viên
Trường THCS Bình

Lư
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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24 Lò Văn Phượng 25/10/1986 Giáo viên
Trường THCS Bình

Lư
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

25 Trần Thị Vân Anh 03/02/1987 Giáo viên
Trường THCS Bình

Lư
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

26 Vũ Thị Tuyết 17/06/1989 Giáo viên
Trường THCS Bình

Lư
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

27 Nguyễn Văn Cửu 03/09/1980 Giáo viên
Trường THCS Bình

Lư
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

28 Trần Văn Quế 04/06/1979 Giáo viên
Trường THCS Bình

Lư
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

29 Lò Văn Phong 16/08/1987 Giáo viên
Trường THCS Bình

Lư
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

30 Bùi Quang Chiến 08/8/1986
Phó hiệu
trưởng

Trường THCS Giang
Ma

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

31 Nguyễn Thị Thi 28/12/1985 Giáo Viên
Trường THCS Giang

Ma
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

32 Cao Thanh Giang 02/01/1986 Giáo Viên
Trường THCS Giang

Ma
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

33 Phạm Thị Sâm 15/10/1982 Giáo Viên
Trường THCS Giang

Ma
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

34 Nguyễn Văn Thiện 10/01/1985 Giáo viên
Trường THCS Giang

Ma
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

35 Nguyễn Văn Quỳnh 18/10/1983 Giáo viên
Trường THCS Giang

Ma
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

36 Phạm Thị Lan Anh 28/02/1983 Giáo viên
Trường THCS Giang

Ma
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

37 Trần Thị Thi 22/12/1986 Giáo viên
Trường THCS Giang

Ma
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

38 Lại Thị Thanh Vân 31/12/1983 Giáo viên
Trường THCS Giang

Ma
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

39 Hoàng Đình Mạnh 06/01/1984
Phó hiệu
trưởng

Trường PTDTBT
THCS Khun Há

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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40 Đào Thị Lý 15/07/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Khun Há

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

41 Bùi Ngọc Thanh 12/11/1980 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Khun Há

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

42 Nguyễn Văn Đô 28/12/1985 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Khun Há

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

43 Hoàng Thị Hậu 06/9/1983 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Khun Há

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

44 Đỗ Thế Anh 20/3/1985 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Khun Há

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

45 Triệu Thị Lai 28/10/1986 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Khun Há

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

46 Nguyễn Thị Tư 20/04/1986 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Khun Há

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

47 Đặng Văn Tiến 21/5/1986 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Khun Há

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

48 Đèo Quang Trung 03/02/1981 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Khun Há

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

49 Lìu Thị Vọn 09/10/1985 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Khun Há

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

50 Hoàng Minh Ngọc 14/7/1987 Giáo viên
Trường PTDTBT
THCS Khun Há

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

51 Đinh Minh Hải 28/10/1984 Giáo viên
Trường THCS xã Tả

Lèng
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

52 Đinh Thị Liễu 20/4/1987 Giáo viên
Trường THCS xã Tả

Lèng
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

53 Nguyễn Thành Chung 17/07/1983 Giáo viên
Trường THCS xã Tả

Lèng
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

54 Trịnh Đông Anh 29/12/1981 Giáo viên
Trường THCS xã Tả

Lèng
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

55 Nguyễn Xuân Vinh 20/9/1979 Giáo viên
Trường THCS xã Tả

Lèng
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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56 Phạm Hùng Cường 20/08/1984 Giáo viên
Trường THCS xã Tả

Lèng
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

57 Trần Thị Hà 09/5/1989 Giáo viên
Trường THCS xã Tả

Lèng
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

58 Đỗ Thị Hương 25/01/1987 Giáo viên
Trường THCS Thèn

Sin
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

59 Ninh Văn Phú 15/9/1981 Giáo viên
Trường THCS Thèn

Sin
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

60 Trần Văn Sơn 20/3/1987 Giáo viên
Trường THCS Thèn

Sin
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

61 Trần Đức Hữu 06/02/1984 Giáo viên
Trường THCS Thèn

Sin
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

62 Lò Thị Mai Ngọc 09/12/1981 Giáo viên
Trường THCS Thèn

Sin
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

63 Quách Công Cử 12/10/1981 Giáo viên
Trường THCS Thèn

Sin
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

64 Vũ Thị Mai Nga 20/8/1982 Giáo viên
Trường THCS Thèn

Sin
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

65 Hoàng Minh Tiến 26/01/1984
Phó Hiệu
trưởng

Trường THCS Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

66 Vũ Hoàng Long 01/05/1983 Giáo viên
Trường THCS Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

67 Hoàng Thị Huyền 06/9/1987 Giáo viên
Trường THCS Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

68 Phạm Thị Lan Anh 24/03/1978 Giáo viên
Trường THCS Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

69 Trần Cao Cường 06/6/1986 Giáo viên
Trường THCS Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

70 Lê Thị Hoàng Anh 07/06/1987 Giáo viên
Trường THCS Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

71 Trần Thị Mỹ Phượng 20/11/1980 Giáo viên
Trường THCS Thị
trấn Tam Đường

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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72 Nguyễn Thị Hoài Nam 12/03/1977 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

73 Bùi Văn Minh 02/02/1982 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

74 Nguyễn Văn Phong 20/08/1982 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

75 Bùi Gia Chinh 16/09/1982 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

76 Phan Ngọc Trang 01/9/1988 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

77 Mai Thị Dung 02/01/1982 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

78 Nguyễn Văn Lương 02/08/1979 Giáo viên
Trường TH&THCS

Bản Hon
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31
Không

đạt

79 Phạm Thị Lanh 02/08/1990 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

80 Triệu Thị Tâm 10/11/1985 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

81 Hoàng Thị Bích Ngọc 30/4/1987 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

82 Hà Thị Nga 08/10/1987 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

83 Nguyễn Thị Hiền 24/02/1988 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

84 Đặng Thị Ngọc 10/10/1985 Giáo viên
Trường TH&THCS

Hồ Thầu
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

85 Đỗ Duy Đông 10/06/1982 Giáo viên
Trường TH&THCS

Nà Tăm
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

86 Vũ Thị Hà Phương 21/03/1987 Giáo viên
Trường TH&THCS

Nà Tăm
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

87 Nguyễn Thị Thu 18/01/1986 Giáo viên
Trường TH&THCS

Nà Tăm
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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88 Nguyễn Thị Thu 15/02/1985 Giáo viên
Trường TH&THCS

Nà Tăm
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

89 Vũ Thị Lan Anh 18/10/1990 Giáo viên
Trường TH&THCS

Nà Tăm
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

90 Nguyễn Văn Dương 21/12/1984
Tổ trưởng
chuyên môn

Trường TH&THCS
Nà Tăm

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

91 Chu Văn Dũng 10/8/1980 Giáo viên
Trường TH&THCS

Nà Tăm
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

92 Phan Thị Nhự 13/03/1979 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

93 Đoàn Thị Thư 12/10/1979 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

94
Nguyễn Thị Hương
Giang

29/8/1980 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

95 Nguyễn Thị Quy 15/10/1982 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

96 Vũ Thị Dậu 21/07/1981 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

97 Nguyễn Thị Thu Hường 17/4/1984 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

98 Nguyễn Thế Nghĩa 20/07/1984 Giáo viên
Trường PTDTBT
TH&THCS Nùng

Nàng

Giáo viên THCS
hạng III

V.07.04.32
Giáo viên THCS

hạng II
V.07.04.31 Đạt

99 Hà Thị The 23/06/1981 Giáo viên
Trường TH & THCS

Sơn Bình
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

100 Vũ Ngọc Hiếu 13/03/1985 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

101 Lò Thị Ban 08/10/1985 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

102 Lý Hải Phượng 19/11/1984 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

103 Nguyễn Đình Hướng 20/06/1985 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số

31

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



104 Vũ Thị Hoa 29/10/1990 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

105 Nguyễn Thi Hương Thủy 23/07/1989 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

106 Nguyễn Thị Kim Cúc 05/07/1990 Nữ Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

107 Nguyễn Ngọc Lan 01/03/1988 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

108 Trần Thị Ngọc 19/12/1977 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

109 Hoàng Đình Biên 04/01/1981 Giáo viên
Trường TH&THCS

Sơn Bình
Giáo viên THCS

hạng III
V.07.04.32

Giáo viên THCS
hạng II

V.07.04.31 Đạt

TT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh Chức vụ
hoặc chức
danh công

tác

Cơ quan đơn vị
đang làm việc

Chức danh nghề nghiệp
hiện giữ

Chức danh nghề nghiệp
dự xét

Kết quả
xét thăng

hạng
(Đạt/

Không
đạt)

Ghi
chú

Nam Nữ Chức danh
nghề nghiệp Mã số Chức danh

nghề nghiệp Mã số
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